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TT 
Tên cơ quan, tổ chức 

ban hành văn bản 

Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, tháng, 

năm ban 

hành Văn 

bản 

Tên loại và trích yếu 

nội dung của Văn bản 

Hiệu lực 

thi hành 
Ghi chú 

1.  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

4165/QĐ-BNN-

VPĐP 
10/10/2023 

Phê duyệt danh mục các mô hình thí 

điểm thuộc Chương trình tăng cường 

bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm 

và cấp nước sạch nông thôn trong xây 

dựng nông thôn mới giaiđoạn 2021-

2025 (Đợt 2)  

 

2.  Bộ Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch 

4271/BVHTTDL-

ĐA 
10/10/2023 

Công văn đề nghị cung cấp số liệu phim 

truyện Việt Nam sản xuất và phim 

truyện nhập khẩu được phép phổ biến  
 

3.  Văn phòng Chính phủ 
7855/VPCP-

KGVX 
10/10/2023 

Về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 03 

năm công tác phòng, chống dịch 

COVID-19  
 

4.  Văn phòng Chính phủ 7853/VPCP-CN 10/10/2023 

Về việc lập quy hoạch chung các đô thị 

mới thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

Thủ tướng Chính phủ  
 

5.  Văn phòng Chính phủ 
7855/VPCP-

KGVX 
10/10/2023 

Về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 03 

năm công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 

  



6.  Văn phòng Chính phủ 7853/VPCP-CN 10/10/2023 

Về việc lập quy hoạch chung các đô thị 

mới thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

Thủ tướng Chính phủ  
 

7.  

Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

4270/LĐTBXH-

PCTNXH 
10/10/2023 

Về việc kiểm tra, hướng dẫn hoạt động 

cai nghiện ma túy tự nguyện ngoài công 

lập 

  

8.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
8639/BTNMT-

TCCB 
10/10/2023 

Về việc đăng ký nhu cầu thi thăng hạng 

viên chức chuyên ngành tài nguyên và 

môi trường năm 2023 

 
 

9.  Thủ tướng Chính phủ 1166/QĐ-TTg 10/10/2023 

Quyết định Về việc bổ sung danh mục 

dự án và kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà 

nước các công trình, dự án quan trọng 

quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông 

vận tải 

  

10.  Bộ Y Tế 3813/QĐ-BYT 10/10/2023 

Quyết định công bố thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung mức phí theo Thông tư 

số 59/2023/TT-BTC ngày 30/08/ 2023 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế 

  

11.  Bộ Tài Chính 10885/BTC-

NSNN 
09/10/2023 

 Báo cáo Nhu cầu kinh phí thực hiện 

chính sách tiền lương trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang năm 2021. BĐT. Bản 

giấy 20/9 

 

 

12.  Văn phòng Chính phủ 
7815/VPCP-

QHĐP 
09/10/2023 

Cơ chế thí điểm phân cấp cho cấp 

huyện thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia 

 
 

13.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 5594/BGDĐT-

GDTH 
09/10/2023 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước 

về giáo dục 
 

 



14.  
Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

4114/LĐTBXH-

VPQGGN 
09/10/2023 

Về việc trả lời kiến nghị của địa 

phương theo Thông báo số 392/TB-

VPCP  
 

15.  Thủ tướng Chính phủ 1165/QĐ-TTg 09/10/2023 

Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc 

gia phát triển ngành Dược Việt Nam 

giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn 

đến năm 2045  

 

16.  Bộ Quốc phòng 3804a/BQP 09/10/2023 

Về việc tự kiểm tra lập danh mục văn 

bản quy phạm pháp luật có quy định 

liên quan đến lĩnh vực quản lý nahf 

nước của Bộ Quốc phòng  

 

17.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 2922/QĐ-BTNMT 09/10/2023 

Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của Dự 

án "Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng 

với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất 

cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, 

trung du phía Bắc, tỉnh Tuyên Quang"  

 

18.  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 7216/BNN-TY 09/10/2023 

Tăng cường công tác phòng, chống và 

báo cáo dịch bệnh động vật trên cạn 

trên hệ thống VAHIS  

 

19.  Bộ Y Tế 6475/BYT-DP 09/10/2023 

Về việc tăng cường công tác phòng, 

chống và loại trừ bệnh sốt rét 

(06/10/2023)  
 

20.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
8332/BKHĐT-

QLKTTW 08/10/2023 

Về việc Báo cáo đánh giá tình hình và 

kết quả 4 năm triển khai thực hiện 

Quyết định số 999/QĐ-Thủ tướng 

Chính phủ  

 

21.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 2901/QĐ-BTNMT 06/10/2023 

Về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

khoáng sản thuộc phạm vi chức năng  
 



quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

22.  Thủ tướng Chính phủ 1159/QĐ-TTg 06/10/2023 

Quyết định Về việc thay đổi thành viên 

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của 

Chính phủ  

 

23.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 8284/BKHĐT-TH 06/10/2023 

Về việc Báo cáo số liệu giải ngân kế 

hoạch vốn đầu tư thuộc Chương trình 

phục hồi và phát triển KTXH  

 

24.  Bộ Nội vụ 5836/BNV-VKH 05/10/2023 

Về việc phối hợp tổ chức khảo sát, điều 

tra về hoạt động phân cấp quản lý nhà 

nước  

 

25.  Bộ Tư pháp 4716/VBHN-BTP 05/10/2023 

Về việc xác thực văn bản hợp nhất Nghị 

định số 62/2017/NĐ-CP ngày 

16/5/2017 và Nghị định 47/2023/NĐ-

CP ngày 03/7/2023 thi hành luật đấu 

giá tài sản. 

 

 

26.  Văn phòng Chính phủ 7716/VPCP-TH 05/10/2023 

Về việc báo cáo tình hình thực hiện 

CTCT năm 2023 và đăng ký CTCT 

năm 2024  
 

27.   Thủ tướng Chính phủ 25/CT-TTg 05/10/2023 

Chỉ thị về phát triển thị trường khoa học 

và công nghệ đồng bộ, hiệu quả hiện 

đại và hội nhập  

 

28.  Bộ Công Thương 6910/BCT-PVTM 05/10/2023 

Cập nhật danh sách cảnh báo các sản 

phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng 

biện pháp phòng vệ thương mại, gian 

lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp  

 

29.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
5563/BGDĐT-

GDTrH 
05/10/2023 

Chỉnh sửa, hoàn thiện tài liệu giáo dục 

địa phương lớp 8, lớp 11  
 

30.  
Tổng cục Thi hành án 

dân sự 
3738/TCTHADS-

NV3 
05/10/2023 

Về việc triển khai thực hiện công tác 

năm 2024  
 



31.  Bộ Ngoại Giao 4982/BNG-VP 05/10/2023 
Về việc  khen thưởng nhân dịp Hội nghị 

Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21.  
 

32.  Thanh tra Bộ 195/TTr-P3 05/10/2023 
Văn bản công bố Kết luận thanh tra tại 

tỉnh Tuyên Quang 
  

33.  Bộ Nội vụ 5723/BNV 04/10/2023 
Về việc bổ sung và làm sạch dữ liệu về 

CBCCVC  
 

34.  Chính phủ 164/NQ-CP 04/10/2023 

Nghị quyết Phiên họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 9 năm 2023 và Hội 

nghị trực tuyến Chính phủ với địa 

phương 

  

35.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 8222/BKHĐT-

KHGDTNMT 
04/10/2023 

Về việc Báo cáo đánh giá tình hình thực 

hiện các mục tiêu phát triển bền vững 

năm 2022 và Rà soát quốc gia tự 

nguyện thực hiện các mục tiêu phát 

triển bền vững năm 2023 

  

36.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 8202/BKHĐT-

TCTT 
04/10/2023 

Về việc hướng dẫn, trả lời kiến nghị của 

các địa phương trong quá trình phát 

triển khai thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 

  

37.  Bộ Giao thông vận tải 11119/TTR-

BGTVT 
04/10/2023 

Về việc bổ sung danh mục dự án và 

thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước các 

công trình, dự án quan trọng quốc gia, 

trọng điểm ngành Giao thông vận tải 

  

38.  
Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

4076/LĐTBXH-

BÐG 
04/10/2023 

Về việc hướng dẫn triển khai Tháng 

hành động vì BĐG và phòng ngừa, ứng 

phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 

2023 

  

39.  Bộ Giao thông vận tải 29/TT-BGTVT 04/10/2023 

Thông tư quy định về đường ngang và 

cấp giấy phép xây dựng công trình thiết 

yếu trong phạm vi đất dành cho đường 

sắt. 

  



 


